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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm).
Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước những đáp án đúng: 
Câu 1. “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện dân gian nào?
	     A. Truyền thuyết.
	      B. Truyện cổ tích.

	     C. Thần thoại.
	      D. Truyện cười.


Câu 2. Phương thức biểu đạt chính trong văn bản “Thạch Sanh” là gì?
	     A. Tự sự.
	      B. Biểu cảm.

	     C. Miêu tả.
	      D. Thuyết minh.


Câu 3: Điểm giống nhau giữa thể loại truyền thuyết và thể loại truyện cổ tích là:
     A. Là truyện kể dân gian có chứa những yếu tố kì ảo.	
     B. Kể về các nhân vật và các sự kịên có liên quan đến lịch sử.
     C. Kể về cuộc đời của một số nhân vật là người mồ côi.
     D. Kể về những chuyện không có thật.
Câu 4: Kết thúc có hậu của truyện “Thạch Sanh” được thể hiện qua chi tiết nào?
    A. Thạch Sanh giết được chằn tinh.
    B. Thạch Sanh cứu được công chúa.
    C. Tiếng đàn của Thạch Sanh buộc quân sĩ 18 nước chư hầu xin hàng.
    D. Lí Thông bị trừng trị, Thạch Sanh lấy công chúa và được làm vua.
Câu 5: Ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” là gì?
    A. Thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai.
    B. Thể hiện ước mơ, niềm tin đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo.
    C. Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn.
    D. Thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân về người anh hùng cứu nước chống 
giặc ngoại xâm.
Câu 6: Truyện “Thánh Gióng” thuộc thể loại nào ?
     A. Cổ tích						 B. Truyền thuyết		
     C. Truyện cười					 D. Ngụ ngôn.
Câu 7: Nhân vật nào sau đây có sự ra đời kì lạ?
	A. Em bé thông minh.
	          B. Lí Thông.

	     C. Mị Nương.
	          D. Thánh Gióng.


Câu 8: Chi tiết nào dưới đây sử dụng yếu tố tưởng tượng thần kì?
	     A. Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh.
	 B. Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn.

	     C. Thạch Sanh hàng ngày lên rừng chặt củi.
	 D. Dân mở hội hát xướng.


PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1 (4,5 điểm): 
  Cho đoạn trích sau: “Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy”. 
a. Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? Em hãy cho biết tác giả của văn bản đó?
b. Văn bản em vừa nêu tên thuộc thể loại gì? Hãy kể tên một văn bản khác cùng thể loại?
c. Em hãy cho biết, trong truyện Thạch Sanh chi tiết ‟niêu cơm thần” xuất hiện khi nào? Nêu  ý nghĩa của nó?
     Câu 2 (3,5 điểm): 
Em hãy tóm tắt nội dung chính của truyện “ Sơn Tinh, Thủy Tinh” bằng một đoạn văn khoảng 8 câu, trong đoạn có sử dụng và gạch chân chỉ rõ 1 từ ghép.

HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐỀ 2)
I. Phần trắc nghiệm. (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm      
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II. Phần tự luận (8 điểm).
Câu 1 (4,5 điểm):
a. Đoạn trích nằm trong văn bản “Thạch Sanh” (0,5 điểm); tác giả: nhân dân lao động/dân gian (0,5 điểm)
b. Thể loại: truyện cổ tích (0,5 điểm); Nêu đúng tên 1 văn bản cùng thể loại (0,5 điểm)
c. Chi tiết niêu cơm xuất hiện: Khi Thạch Sanh thết đãi cơm quân lính 18 nước chư hầu sau khi họ xin hàng ( 0.5 điểm) 
* Ý nghĩa:
- Niêu cơm thần góp phần thể hiện tấm lòng nhân hậu, tinh thần nghĩa khí, hào hiệp của nhân vật Thạch Sanh. ( 0,5 điểm)
- Thể hiện ước mơ về một cuộc sống no ấm, đủ đầy, hạnh phúc. ( 0,5 điểm)
- Chi tiết thể hiện cho lòng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. ( 0,5 điểm) 
- Chi tiết nghệ thuật đặc sắc thể hiện được đặc điểm của truyện cổ tích. ( 0,5 điểm)
Câu 2 (3,5 điểm): Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
* Về hình thức: (1 điểm)
- Viết đúng hình thức đoạn văn (0.25 điểm)
- Đúng nội dung, đúng số câu theo yêu cầu (0.25 điểm) 
- Đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả và các lỗi diễn đạt thông thường (0.25 điểm)
- Đoạn văn có sử dụng và gạch chân chỉ rõ một từ mượn. (0.25 điểm)
* Về nội dung: (2,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Đảm bảo nêu đủ và đúng trình tự các sự kiện chính của truyện. Lưu ý: Mỗi sự kiện thiếu trừ 0,25 điểm; không trừ quá tổng số điểm của yêu cầu này..
· Duyệt đề: 
	Ban giám hiệu
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	



Hoàng Thị Tuyết
	



Trần Thúy An
	



Trần Kiều Trang



2

